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Hà Tĩnh, ngày      tháng 4 năm 2024 

                       

  

                            Kính gửi:  

               - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

                                           - UBND các huyện, thành phố, thị xã.  

    

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/4/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024; Sở Tư pháp đã tiến hành 

rà soát, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực có nội dung liên quan đến các lĩnh 

vực trọng tâm năm 2024 gồm: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm; việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; 

việc thi hành Luật Xuất bản. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở 

Tư pháp đã tổng hợp, hoàn thiện Danh mục (gửi kèm theo Công văn này).  

Vậy, Sở Tư pháp trân trọng gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham khảo, phục vụ 

công tác tra cứu, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2024./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH, UBND TỈNH CÒN HIỆU LỰC CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN 

ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2024  

(Kèm theo Công văn số          /STP-XDKT&TDTHPL ngày     /4/2023 của Sở Tư pháp) 

 

 

STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung của văn bản 

Nội dung liên quan  

Ghi chú 

I. Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

1.  
32/2019/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2019 

Ban hành Quy định quản lý về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
Toàn bộ nội dung  

2.  
58/2015/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2015 

Về việc ban hành Quy định quản lý 

nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Điểm a, điểm b, điểm đ khoản 3 Điều 10:  

“3. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu 

thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng có khả năng 

gây mất an toàn được quy định như sau: 

a) Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý chất lượng đối với các 

sản phẩm, hàng hóa: 

- Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được phân 

công quản lý của ngành Y tế theo quy định tại Luật An toàn 

thực phẩm”. 

“b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách 

nhiệm quản lý chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa: 

- Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được phân 

công quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn theo quy định tại Luật an toàn vệ sinh thực phẩm”. 

“đ) Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý chất lượng 

đối với các sản phẩm, hàng hóa: 

- Sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm 

và công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật; 

- Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được phân 

công quản lý của ngành Công thương theo quy định tại 

 

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/5cf1ba9c07319e6b47257f0e00242802?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/5cf1ba9c07319e6b47257f0e00242802?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/5cf1ba9c07319e6b47257f0e00242802?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/5cf1ba9c07319e6b47257f0e00242802?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/5cf1ba9c07319e6b47257f0e00242802?OpenDocument
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Luật an toàn vệ sinh thực phẩm.” 

3.  
18/2022/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện 

các hoạt động bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng trên địa bàn tỉnh  

- Khoản 1 Điều 8: 

“Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện 

các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng 

cường công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực 

ngành quản lý”. 

- Điểm c khoản 1 Điều 19: 

“Điều 19. Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: 

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng cấp huyện, tỉnh về 

thương mại, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, tiêu 

chuẩn, đo lường và chất lượng trong việc quản lý, kiểm tra 

hoạt động kinh doanh của các cá nhân hoạt động thương 

mại trên địa bàn”. 

 

4.  
35/2023/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Khoản 1 Điều 1: 

“Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà 

nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; 

thủy lợi; phòng, chống thiên tai; phát triển nông thôn; chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy 

sản và muối; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật”. 

- Điểm c khoản 4 Điều 2: 

“4. Về trồng trọt, bảo vệ thực vật: 

c) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hoạt động trồng trọt; 

phát triển vùng sản xuất cây trồng, sản xuất nông sản thực 

phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch 

sử dụng, bảo vệ và cải tạo nâng cao độ phì đất nông 

nghiệp, chống xói mòn, sa mạc hóa và sạt lở đất; thực hiện 
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cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

pháp luật”. 

- Điểm c khoản 7 Điều 2: 

“7. Về diêm nghiệp: 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc sản xuất, chế biến, bảo quản 

muối và các sản phẩm từ muối ở địa phương; thực hiện các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, môi trường của 

các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh muối (không bao 

gồm muối dùng trong lĩnh vực y tế)”. 

- Điểm g, i khoản 8 Điều 2: 

“8. Về thủy sản: 

g) Quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá theo phân cấp và quy định 

pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc 

chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an toàn thực phẩm trên tàu cá, 

tại cảng cá, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ tại 

cảng cá; quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu 

cá của tỉnh, xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có 

chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét; thu thập, 

tổng hợp báo cáo số liệu về thủy sản qua cảng cá theo quy 

định; 

i) Tổ chức thực hiện kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ 

thủy sản đầu mối trên địa bàn tỉnh; quản lý mua, bán, sơ 

chế, chế biến, bảo quản, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản, 

sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định”. 

- Khoản 13 Điều 2: 

“13. Về chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, 

thủy sản và muối: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm 

đối với sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên 

địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, tổ 

chức thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 
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phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông 

sản, lâm sản, thủy sản và muối trong phạm vi được phân 

công trên địa bàn tỉnh; 

b) Thống kê, đánh giá, phân loại về điều kiện bảo đảm chất 

lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; tổng hợp 

báo cáo kết quả đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định; 

c) Thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, 

đánh giá nguy cơ và truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên 

nhân gây mất an toàn thực phẩm trong phạm vi được phân 

công trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

d) Kiểm tra, truy xuất, thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo 

đảm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên 

ngành và quy định của pháp luật; 

đ) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp 

quy thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; 

e) Quản lý hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch 

vụ công về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản và muối theo quy định của pháp luật. 

g) Quản lý an toàn thực phẩm đối với khu vực và trung tâm 

logistics nông sản, chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản trên 

địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

5.  

Quyết định 

03/2024/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2024 

Ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Công Thương tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Khoản 1 Điều 1: 

“Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao 

gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng 

lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả; dầu khí; hóa chất; vật liệu nổ công 

nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản 

(trừ vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng); 
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công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm”. 

- Điểm i khoản 4 Điều 2: 

“4. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

i) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công 

nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: 

Triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát 

triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: công nghiệp tiêu 

dùng (dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa); 

công nghiệp thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa chế 

biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và 

các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ); 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ 

sinh, môi trường công nghiệp; triển khai thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ khâu sản 

xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với 

các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, 

dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, 

mứt, kẹo, bao bì chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản 

lý của ngành Công Thương và các sản phẩm khác, an toàn 

thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 

và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở; 

Hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật, chủ trì, phối hợp kiểm 

tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm 

giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các 

loại thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 

phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên 

địa bàn”. 

- Điểm a khoản 5 Điều 2: 
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“5. Về Thương mại 

a) Về thị trường trong nước: 

Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm 

cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất 

lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị 

trường nội tỉnh phát triển”. 

II. Việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử: 0 văn bản 

III. Việc thi hành Luật Xuất bản 

1.  
88/2014/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2014 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động 

xuất bản, in và phát hành xuất bản 

phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Toàn bộ văn bản  

2.  
05/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2015 

Ban hành Quy định khung mức chi 

nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin 

điện tử đối với công tác quản lý,biên 

tập, tạo lập, đăng phát tin bài trên 

Cổng thông tin điện tử, Trang thông 

tin điện tử và Bản tin, xuất bản phẩm 

không kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Toàn bộ văn bản  

3.  
26/2023/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông 

- Khoản 1 Điều 1: 

“Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất 

bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện 

tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn 

thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông 

tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin 

mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương; 

quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất 

bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch 

vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi 

tắt là thông tin và truyền thông)”. 

 

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8d892b39d8843b4a47257daa00140434?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8d892b39d8843b4a47257daa00140434?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8d892b39d8843b4a47257daa00140434?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8d892b39d8843b4a47257daa00140434?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8d892b39d8843b4a47257daa00140434?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/64ce0f8f1397288347257de7001412fc?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/64ce0f8f1397288347257de7001412fc?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/64ce0f8f1397288347257de7001412fc?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/64ce0f8f1397288347257de7001412fc?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/64ce0f8f1397288347257de7001412fc?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/64ce0f8f1397288347257de7001412fc?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/64ce0f8f1397288347257de7001412fc?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/64ce0f8f1397288347257de7001412fc?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/64ce0f8f1397288347257de7001412fc?OpenDocument
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- Khoản 4, 5, 9, 16 Điều 2: 

“4. Về báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp 

chí điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin) 

a) Quản lý báo chí lưu chiểu theo quy định và tổ chức kiểm 

tra báo chí lưu chiểu tại địa phương; 

b) Trình cấp có thẩm quyền hoặc thực hiện theo thẩm 

quyền việc cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy 

phép, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, 

tổ chức ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân 

cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Trình cấp có thẩm quyền trả lời hoặc trả lời thông báo 

tổ chức họp báo tại địa phương đối với các cơ quan, tổ 

chức, công dân của địa phương, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của 

pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra các điều kiện hoạt 

động của văn phòng đại diện; trường hợp không đủ điều 

kiện, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu cơ 

quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện 

và xử lý theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự 

nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi 

được phê duyệt; 

e) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý và 

cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp 

từ vệ tinh trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp 

luật. 

5. Về xuất bản, in và phát hành 

a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 
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không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa 

phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản 

phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước 

ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương 

theo quy định của pháp luật; 

b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký 

hoạt động cơ sở in; đăng ký sử dụng máy photocopy màu, 

máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương theo 

quy định của pháp luật; 

c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản 

phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất 

bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương 

cấp phép; xác nhận, xác nhận lại đăng ký hoạt động phát 

hành xuất bản phẩm đối với doanh nghiệp và đơn vị sự 

nghiệp công lập tại địa phương theo quy định; 

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc 

xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra 

và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật; 

đ) Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động in nếu phát hiện 

nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và Nghị định 

hướng dẫn thi hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

e) Đình chỉ phát hành có thời hạn, thu hồi, tịch thu, cấm 

lưu hành, tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản 

tại địa phương khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền theo quy định”. 

“9. Về quảng cáo 

a) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên 

môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích 

hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, 
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công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền; 

b) Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các 

vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động 

quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất 

bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch 

vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn 

theo thẩm quyền”. 

“16. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp 

luật về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí, chương 

trình phát thanh, truyền hình, tín hiệu vệ tinh mang chương 

trình được mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản 

phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, đối 

tượng quyền sở hữu công nghiệp lĩnh vực về thông tin và 

truyền thông trên địa bàn”. 

4.  
50/2013/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2013 

Ban hành Quy chế phối hợp về phòng, 

chống hành vi vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số 

vô tuyến điện, công nghệ thông tin, 

điện tử, in, phát hành xuất bản phẩm 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

- Khoản 2, 4, 8 Điều 5: 

“Điều 5. Sở Thông tin và Truyền thông 

2. Chủ trì, phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, các tạp chí địa phương, các văn phòng 

đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan 

báo chí Trung ương và tỉnh bạn có thông báo hoạt động 

trên địa bàn, chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thể thao, Đài 

Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã và 

hệ thống truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật về bưu chính, viễn thông, tần số 

vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in và phát hành 

xuất bản phẩm; phản ánh kịp thời các vụ, việc vi phạm 

pháp luật và nêu gương người tốt, việc tốt, có thành tích 

phòng, chống trong lĩnh vực này. 

4. Cùng với Công an tỉnh làm đầu mối tiếp nhận thông tin 

về các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông 

tin, điện tử, in, phát hành xuất bản phẩm; đồng thời, cung 

 

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/53e68ce12d70324988257c2400329b38?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/53e68ce12d70324988257c2400329b38?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/53e68ce12d70324988257c2400329b38?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/53e68ce12d70324988257c2400329b38?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/53e68ce12d70324988257c2400329b38?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/53e68ce12d70324988257c2400329b38?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/53e68ce12d70324988257c2400329b38?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/53e68ce12d70324988257c2400329b38?OpenDocument
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cấp thông tin cho các đơn vị liên quan để phối hợp, ngăn 

chặn, xử lý kịp thời. 

8. Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin, điện tử, in và phát hành xuất bản phẩm về công 

tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng, 

chống các hành vi vi phạm pháp luật ở các lĩnh vực liên 

quan”. 

- Khoản 1, 4 Điều 6: 

“Điều 6. Công an tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, triển khai các biện 

pháp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn 

thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in 

và phát hành xuất bản phẩm. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp liên 

quan, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về bưu 

chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông 

tin, điện tử, in và phát hành xuất bản phẩm vào công tác 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và phòng chống tội 

phạm trong lĩnh vực này”. 

- Khoản 1, 2 Điều 7: 

“Điều 7. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên 

truyền, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 

điện, công nghệ thông tin, điện tử, in, phát hành và nhập 

khẩu xuất bản phẩm trái phép tại khu vực biên giới, biển, 

đảo. 

2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, điều 
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tra, xử lý các vụ việc vi phạm về bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in, phát 

hành và nhập khẩu xuất bản phẩm trái phép tại khu vực 

biên giới, biển, đảo”. 

- Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11: 

“Điều 8. Sở Công Thương 

1. Chủ động và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định về sản 

xuất, kinh doanh, lưu thông, dịch vụ hàng hóa cho các 

doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin, điện tử, in và phát hành xuất bản 

phẩm trên địa bàn. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 

Công an tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các 

trường hợp vi phạm trong tàng trữ, lưu thông, buôn bán 

hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng thuộc 

lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 

nghệ thông tin, điện tử, in và phát hành xuất bản phẩm. 

3. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát trên thị trường và cung 

cấp thông tin vi phạm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin, điện tử, in, phát hành xuất bản phẩm được phát 

hiện trong quá trình theo dõi, kiểm tra hàng hóa lưu thông, 

buôn bán trên thị trường cho Sở Thông tin và Truyền thông 

để phối hợp xử lý; cung cấp các thông tin liên quan phục 

vụ công tác thẩm tra, xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm 

theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông và Công an 

tỉnh. 

Điều 9. Cục Hải quan tỉnh 

1. Chủ trì và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

việc kiểm tra, xử lý các trường hợp hàng hóa về bưu chính, 
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viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện 

tử và xuất bản vi phạm trong xuất khẩu, nhập khẩu; 

2. Cung cấp thông tin về tình hình hàng hóa bưu chính, 

viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện 

tử, in và phát hành xuất bản phẩm vi phạm pháp luật tại 

các cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn tỉnh cho Sở Thông tin 

và Truyền thông, Công an tỉnh để tổng hợp hoặc phối hợp 

xử lý; phối hợp trong công tác thẩm tra, xác minh, làm rõ 

đối tượng vi phạm theo yêu cầu của Sở Thông tin và 

Truyền thông hoặc Công an tỉnh. 

Điều 10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật; vận động nhân dân trên địa bàn tham 

gia phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin, điện tử, in và phát hành xuất bản phẩm. 

2. Chỉ đạo các phòng, cơ quan chức năng tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in và phát 

hành xuất bản phẩm thuộc địa bàn quản lý. 

3. Thông tin kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông, 

các cơ quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm 

hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trong bưu chính, viễn 

thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in 

và phát hành xuất bản phẩm để phối hợp xử lý. 

Điều 11. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

1. Mở chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông 

tin về các hành vi vi phạm và nêu gương kịp thời các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh 

phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 



14 

 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin, điện tử, in và phát hành xuất bản phẩm. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành: Thông tin và Truyền 

thông, Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã thu thập thông tin đáp ứng yêu 

cầu công tác tuyên truyền về các nội dung nêu tại mục 1, 

Điều này”. 

- Khoản 1, 2 Điều 12: 

“Điều 12. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông 

tin, điện tử, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn 

tỉnh 

1. Chủ động và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

tuyên truyền, phổ biến văn bản và các quy định liên quan 

về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin, điện tử, in và phát hành xuất bản phẩm cho cán 

bộ, công nhân, nhân viên thuộc doanh nghiệp mình. 

2. Triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng 

mạng lưới bưu chính - chuyển phát, mạng viễn thông - 

internet; hệ thống máy tính - mạng nội bộ; thiết bị đầu 

cuối, các thiết bị điện tử - vô tuyến, xuất bản phẩm, máy in, 

máy photocopy,… để thực hiện các hành vi vi phạm pháp 

luật về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 

nghệ thông tin, điện tử, in và phát hành xuất bản phẩm và 

các hành vi vi phạm các quy định khác của pháp luật”. 

- Điều 15: 

“Điều 15. Báo cáo, thông tin khi phát hiện hành vi vi phạm 

pháp luật trong hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm 
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Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất bản, 

cá nhân phải báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông 

hoặc Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh hoặc cơ 

quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan nơi gần nhất 

khi phát hiện các hành vi sau: 

1. Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau 

đây: 

- Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

- Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận 

thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo 

lực, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi 

trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại 

thuần phong mỹ tục; 

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí 

mật khác do pháp luật quy định; 

- Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; 

xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể 

hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu 

khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, 

nhân phẩm của cá nhân. 

2. Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: 

- Xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất 

bản hoặc không có giấy phép xuất bản; 

- Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký 

duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của 

cơ quan cấp giấy phép xuất bản; 

- In lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm; 

- Phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp 
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hoặc chưa nộp lưu chiểu; 

- Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ 

phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc 

nhập khẩu trái phép; 

- Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật”. 

- Khoản 3 Điều 16: 

“Điều 16. Báo cáo, thông tin khi phát hiện hành vi vi phạm 

pháp luật trong hoạt động cung cấp, sử dụng, kinh doanh 

dịch vụ internet, game online 

Tổ chức, cá nhân phải báo ngay cho Sở Thông tin và 

Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân, cơ quan Công an nơi 

gần nhất khi phát hiện các hành vi sau: 

3. Lợi dụng internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán 

hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, 

xuất bản phẩm bị cấm theo quy định của pháp luật”. 

 

Ghi chú: Danh mục này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung. 
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